
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu 

1.1. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin. Địa chỉ: 55 Lê 

Thánh Tông, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh 

1.3. Dự án: Các gói thầu mua sắm vật tư 6 tháng đầu năm 2026 (Lần 2), 

1.4. Tên gói thầu: Gói mua sắm KH16-2026: Bao dứa, túi đựng mẫu, niêm 

phong mẫu 

1.5. Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2026. 

1.6. Loại hợp đồng: Trọn gói. 

1.7. Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày. 

1.8. Hình thức, phương thức LCNT: Chào hàng cạnh tranh trong nước qua hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia, một giai đoạn một túi hồ sơ. 

1.9. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2026 

1.10. Giá gói thầu đã bao gồm giá trị hàng hoá, chi phí thực hiện hợp đồng, các 

loại thuế, phí lệ phí (nếu có) theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

1.11 Địa điểm thực hiện: Tỉnh Quảng Ninh. 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:  

Yêu cầu về kỹ thuật chung là các yêu cầu về chủng loại, tiêu chuẩn hàng hóa 

(quốc gia và quốc tế được công nhận), các yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói, 

vận chuyển, các điều kiện khí hậu tại nơi hàng hóa được sử dụng. Tùy thuộc vào sự 

phức tạp của hàng hóa, các yêu cầu kỹ thuật chung được nêu cho tất cả các hàng 

hóa hoặc cho từng loại hàng hóa riêng biệt. Cụ thể: 

Hàng hóa cung cấp cho gói thầu phải mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở lại 

đây, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

- Hàng hóa cung cấp cho gói thầu phải cung cấp đầy đủ chứng nhận xuất xứ 

hàng hóa, chứng nhận chất lượng hàng hóa bản gốc hoặc sao y công chứng; 

- Nhà thầu phải cung cấp các hồ sơ cần thiết với hàng hóa và dịch vụ cung cấp 

như: nguồn gốc xuất xứ rõ ràng (mã hiệu, hãng, nước, năm sản xuất...), giấy chứng 

nhận xuất xưởng, các thông số và đặc tính kỹ thuật... 

- Hàng hóa có đặc tính, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế 

tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng bằng hoặc vượt trội so với yêu cầu 

của E-HSMT.     

- Nhà thầu phải nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, chủng loại, ký mã hiệu, model, tình 

trạng của từng loại hàng hóa dự thầu và cung cấp đầy đủ tài liệu.      



- Nhà thầu phải cam kết chấp nhận mọi biện pháp kiểm tra chất lượng hàng 

hóa, thiết bị mà chủ đầu tư sẽ tiến hành để chứng minh chất lượng sản phẩm do 

nhà thầu cung cấp (mọi chi phí do nhà thầu chịu). 

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể: 

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ 

liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:  

TT 
Tên hàng 

hóa, dịch vụ 
Đvt 

Số 

lượng 
Quy cách 

1 
Niêm phong 

khóa vặn 
Cái 96.300 

Vật liệu thân: Polycarbonate.  

Loại khóa vặn có in seri và logo  

vật liệu khoá vặn: Acetal;  

Đường dẫn dây chì: 1.2mm+-1mm; 

Chiều cao: 24mm+-2mm;  

Chiều dài: 35mm+-2mm;  

Vùng in: 10x20mm;  

Lực kéo: 30-40kg 

Hàng hóa đạt chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương. 

 

2 

Bao dứa đựng 

mẫu PP 

(500x800)mm 

Cái 23.000 

Kích thước 500x800 mm;  

Loại dầy tráng nhựa bóng, đáy bao máy 2 lần.  

In chữ và biểu tượng của Chủ đầu tư: “Công ty Cổ phần 

giám định-Vinacomin” trên 1 mặt bao.  

Định lượng 10 chiếc/kg (±10%) 

 



TT 
Tên hàng 

hóa, dịch vụ 
Đvt 

Số 

lượng 
Quy cách 

3 

Túi đựng mẫu 

PE 

120x200mm 

Kg 1.000 

Kích thước 120x200 mm.  

In chữ và biểu tượng của Chủ đầu tư: “Công ty Cổ phần 

giám định-Vinacomin” trên 1 mặt túi.  

Đáy túi được hàn nóng 2 đường song song chắc chắn đảm 

bảo không bị bục khi đựng mẫu than (để lại mép thừa 

khoảng 1 cm). Định lượng 350 cái/kg (+- 10%) 

 

  

4 

Túi đựng mẫu 

PE 

200x300mm 

Kg 2.850 

Kích thước: 200x300mm. In chữ và biểu tượng của Chủ 

đầu tư: “Công ty Cổ phần giám định-Vinacomin” trên 1 

mặt túi.  

Đáy túi được hàn nóng 2 đường song song chắc chắn đảm 

bảo không bị bục khi đựng mẫu than (để lại mép thừa 

khoảng 1 cm). Định lượng 155 cái/kg (+- 7%) 

  

5 

Túi đựng mẫu 

PE 

300x500mm 

Kg 6.100 

Kích thước: 300x500mm. In chữ và biểu tượng của Chủ 

đầu tư: “Công ty Cổ phần giám định-Vinacomin” trên 1 

mặt túi.  

Đáy túi được hàn nóng 2 đường song song chắc chắn đảm 

bảo không bị bục khi đựng mẫu than (để lại mép thừa 

khoảng 1 cm).  

Định lượng 70 cái/kg (+- 5%) 

  



TT 
Tên hàng 

hóa, dịch vụ 
Đvt 

Số 

lượng 
Quy cách 

6 

Túi đựng mẫu 

PE 

400x600mm 

Kg 1.400 

Kích thước: 400x600mm. In chữ và biểu tượng của Chủ 

đầu tư: “Công ty Cổ phần giám định-Vinacomin” trên 1 

mặt túi.  

Đáy túi được hàn nóng 2 đường song song chắc chắn đảm 

bảo không bị bục khi đựng mẫu than (để lại mép thừa 

khoảng 1 cm).  

Định lượng 35 cái/kg (+- 10%) 

  

7 

Túi đựng mẫu 

PE 500 X 

800mm  

( để lồng 

trong bao 

dứa) 

Kg 3.650 

Kích thước 500 x 800 mm; Đáy túi được hàn nóng chắc 

chắn đảm bảo không bị bục khi đựng mẫu; để lại mép thừa 

khoảng 1 cm 

 

1.3. Các yêu cầu khác 
- Hàng hóa mới 100%; sản xuất từ năm 2026 trở về đây. 

- Hàng hóa chào thầu phải có nguồn gốc xuất xứ, mã hiệu, hãng sản xuất và 

đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật E-HSMT. 

- Cam kết Có bản gốc (hoặc chứng thực) Giấy chứng nhận xuất xứ (CO) do 

Phòng Thương mại của nước xuất khẩu cấp và Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) do 

Nhà chế tạo/Nhà sản xuất cấp, các hồ sơ thử nghiệm/thí nghiệm do Nhà chế tạo/Nhà 

sản xuất cấp, hoặc Biên bản nghiệm thu xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất trong 

nước đối với các hàng hóa.  

- Ngôn ngữ dùng trong các tài liệu kỹ thuật là Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt  

- Cam kết bảo hành tối thiểu là 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu 

bàn giao thiết bị.  

- Nhà thầu có cam kết cung cấp hàng hóa và hỗ trợ các dịch vụ kỹ thuật kèm 

theo (nếu có) 

- Tiến độ cung cấp hàng hóa được theo ngày; bao gồm các nội dung cơ bản từ 



khi ký hợp đồng đến bàn giao sản phẩm hàng hóa. 

- Tiến độ cung cấp phải phù hợp với tiến độ yêu cầu của gói thầu. 

- Nhà thầu phải nêu rõ chủng loại, nhà sản xuất thiết bị chào thầu. Catalogue 

(hoặc tài liệu kỹ thuật) kèm theo E-HSDT của Nhà thầu phải nêu đầy đủ các thông 

số theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất/ lắp ráp để chứng minh thông số kỹ thuật đáp 

ứng theo E-HSMT và tài liệu đính kèm, theo tiêu chí đánh giá để Chủ đầu tư thuận 

lợi trong việc đánh giá E-HSDT của nhà thầu. Có đầy đủ hình ảnh sản phẩm, maket 

thiết kế của các hàng hóa chào thầu. Trong trường hợp Nhà thầu nêu thông số kỹ 

thuật chào thầu mà không có tài liệu Catalogue/tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất/ 

lắp ráp gửi kèm hồ sơ đề xuất thì thông số kỹ thuật của nhà thầu nêu không được 

chấp thuận về tính đáp ứng kỹ thuật của E-HSDT. Thiết bị tham dự thầu không đáp 

ứng các yêu cầu về tính năng, đặc tính kỹ thuật trên sẽ bị loại. 

- Nhà thầu phải soạn một bảng tuyên bố đáp ứng về kỹ thuật để chứng minh 

hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ với các yêu cầu đó theo mẫu cung cấp bên dưới. 

Trong bản tuyên bố đáp ứng phải nêu rõ mức độ đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT 

(bao gồm từng khoản mục, đặc tính kỹ thuật chi tiết quy định tại bảng số 01). Nhà 

thầu chỉ được phép sử dụng các từ ngữ sau: “Đáp ứng” “Không đáp ứng” để trả lời 

về tính đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT. Tất cả các đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đều 

phải được giải thích cụ thể (tham chiếu rõ ràng đến từng dòng/từng trang của tài liệu 

kỹ thuật). Nếu hàng hoá do Nhà thầu đề xuất tương đương không tương thích, không 

đồng bộ, không lắp đặt được thì Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm và có nghĩa 

vụ thay thế bằng linh kiện, thiết bị mới và chịu mọi chi phí cho công việc này. 

Bảng tuyên bố đáp ứng về kỹ thuật 

Stt Tên 

hàng hóa 

Thông số kỹ 

thuật và các 

tiêu chuẩn của 

hàng hóa trong 

E-HSMT 

Thông số kỹ 

thuật và các 

tiêu chuẩn của 

hàng hóa trong 

E-HSDT 

Hồ sơ 

tham 

chiếu 

Tính 

đáp ứng 

của 

hàng 

hóa 

1      

…      

Mục 2. Bản vẽ: Không có. 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:  

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:  

- Thời gian: Trong khi lắp đặt, trước khi chính thức bàn giao, nghiệm thu đưa 

vào sử dụng. 

- Địa điểm: Tại nơi lắp đặt. 
 


